
Khối lớp Mã MH Tên MH Số tín 
chỉ

Môn bắt 
buộc Nhóm tự chọn

02200034 Kỹ thuật điện tử 2 x
03200004 Tin học ứng dụng (AutoCAD) 2 x
03200012 Chi tiết máy 3 x
03200018 Cơ lưu chất 2 x
03200020 An toàn lao động 2 x
03201032 Thực hành nguội 2 x
18200007 Xác suất thống kê 2 x
19200004 Pháp luật đại cương 2 x
18200008 Quy hoạch tuyến tính 2
18200009 Phương pháp tính 2
18200010 Hàm phức và phép biến đổi Laplace 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07200020 Thuế cho ngành QTKD 2 x
13200009 Kinh tế quốc tế 3 x
13200010 Tâm lý kinh doanh 3 x
13200036 Quản trị marketing 2 x
13200039 Anh văn chuyên ngành quản trị 3 x
19200003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
23200001 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 x
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02200032 Kỹ thuật điện 2 x
03200001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04200007 Hóa lý 1 2 x
04200084 Các quá trình và thiết bị cơ học 2 x
08200002 Sinh lý thực vật 2 x
08200004 Sinh lý động vật 2 x
08200008 Di truyền học và sinh học phân tử 3 x
08201003 Thực hành sinh lý thực vật 1 x
08201005 Thực hành sinh lý động vật 1 x
08201009 Thực hành di truyền học và sinh học phân tử 1 x
18200017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
05200000 Anh văn chuyên ngành công nghệ thực phẩm 2 x
05200002 Hóa sinh học thực phẩm 2 x
05200005 Vi sinh vật học thực phẩm 2 x
05200007 Dinh dưỡng 2 x
05200009 Kỹ thuật thực phẩm 1 3 x
05202003 Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm 1 x
05202006 Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm 1 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 x

01DHCK

01DHQT

01DHSH

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
học kỳ 2 năm 2011 - 2012

01DHTP



22200015 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 x
22201016 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm 1 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02201101 Thực hành điện cơ bản 1 x
03200002 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 3 x
03200005 Cơ lý thuyết 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200002 Toán cao cấp A2 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
02200032 Kỹ thuật điện 2 x
18202015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
17201006 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
17201007 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 x
13200040 Tâm lý học đại cương 2
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2
18200016 Logic học 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
08200001 Sinh học đại cương 2 x
09200009 Môi trường và con người 2 x
13200001 Quản trị học 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200003 Toán cao cấp A3 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
13200040 Tâm lý học đại cương 2
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2
18200016 Logic học 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03200001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04200002 Hóa hữu cơ 3 x
04200003 Hóa vô cơ 3 x
04200007 Hóa lý 1 2 x
04200010 Hóa phân tích 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200002 Toán cao cấp A2 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
18202015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
04202005 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 1 x

18200016 Logic học 2

13200041 Kỹ năng giao tiếp 2

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
01201002 Thực hành tin học đại cương 1 x

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

02DHDB

02DHCK

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

02DHHH

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần



13200002 Kinh tế vi mô 3 x
13200003 Nguyên lý thống kê 3 x
13200046 Luật kinh tế 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17201006 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
17201007 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 x
18200006 Toán cao cấp C3 2 x
18200008 Quy hoạch tuyến tính 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
01201002 Thực hành tin học đại cương 1 x
13200002 Kinh tế vi mô 3 x
13200003 Nguyên lý thống kê 3 x
13200046 Luật kinh tế 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17201006 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
17201007 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 x
18200006 Toán cao cấp C3 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
18200016 Logic học 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
01201002 Thực hành tin học đại cương 1 x
09200009 Môi trường và con người 2 x
13200002 Kinh tế vi mô 3 x
13200003 Nguyên lý thống kê 3 x
13200025 Đạo đức kinh doanh 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200006 Toán cao cấp C3 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
18200013 Vật lý đại cương 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04200005 Hóa hữu cơ 1 2 x
04200010 Hóa phân tích 2 x
04202011 Thí nghiệm hóa phân tích 1 x
09200009 Môi trường và con người 2 x
13200001 Quản trị học 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17201006 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
17201007 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 x
18200002 Toán cao cấp A2 2 x
18200003 Toán cao cấp A3 2 x
19200001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 x
21200001 Anh văn 1 2 x
18200008 Quy hoạch tuyến tính 2
18200009 Phương pháp tính 2
18200012 Quy hoạch thực nghiệm 2

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

02DHSH

02DHQT

02DHNH

02DHKT



0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
21200001 Anh văn 1 2 x
18200002 Toán cao cấp A2 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
01200005 Toán rời rạc 3 x
01200003 Kỹ thuật lập trình 3 x
01201004 Thực hành kỹ thuật lập trình 1 x
18201014 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
08200001 Sinh học đại cương 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17201006 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
17201007 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 x
18200016 Logic học 2
13200040 Tâm lý học đại cương 2
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
04200010 Hóa phân tích 2 x
08200001 Sinh học đại cương 2 x
09200009 Môi trường và con người 2 x
13200001 Quản trị học 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200003 Toán cao cấp A3 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
13200040 Tâm lý học đại cương 2
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2
18200016 Logic học 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01200001 Tin học đại cương 2 x
04200010 Hóa phân tích 2 x
08200001 Sinh học đại cương 2 x
09200009 Môi trường và con người 2 x
13200001 Quản trị học 2 x
17201002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18200003 Toán cao cấp A3 2 x
18200014 Vật lý đại cương 2 2 x
19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21200001 Anh văn 1 2 x
13200040 Tâm lý học đại cương 2
13200041 Kỹ năng giao tiếp 2
18200016 Logic học 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

03300016 Công nghệ chế tạo máy 2 2

03304044 Đồ án chuyên ngành công nghệ cơ điện tử 3

03305045 Thực tập tốt nghiệp 5 x

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

02DHTS

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

02DHTP

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận
09CDCK1

02DHTH



03307046 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

03300031 Công nghệ khuôn mẫu 2

03304032 Đồ án chuyên ngành công nghệ cơ khí 3

03305045 Thực tập tốt nghiệp 5 x
03307046 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
10300030 Thiết kế trang phục 4 2
10301031 Thực hành thiết kế trang phục 4 1
10304032 Đồ án chuyên ngành công nghệ may 2
10305100 Thực tập tốt nghiệp 5 x
10307101 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

02300033 Thiết bị và hệ thống tự động 2

02304005 Đồ án chuyên ngành kỹ thuật điện 3

02305001 Thực tập tốt nghiệp 5 x
02307001 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

02300013 Hệ thu thập số liệu và điều khiển giám sát (SCADA) 2

02304001 Đồ án chuyên ngành điện tử tự động 3

02305001 Thực tập tốt nghiệp 5 x
02307001 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

12300024 Quản lý chất lượng trong ngành giày 2

12304031 Đồ án chuyên ngành công nghệ giày 3

12305100 Thực tập tốt nghiệp 5 x
12307101 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

14300023 Thanh toán quốc tế trong du lịch 3

18300017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2

14305021 Thực tập tốt nghiệp 5 x
14307022 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

04300040 Kỹ thuật chế biến khí 2

04304041 Đồ án chuyên ngành công nghệ hóa học 3

04305038 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04305038 Thực tập tốt nghiệp 5 x

16300082 Công nghệ các chất độn cho nhựa 2

16304083 Đồ án chuyên ngành công nghệ hóa nhựa 3

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

09CDDC

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

09CDHH

09CDHN

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận
09CDHD

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

09CDDT

09CDGD

09CDCK2

09CDCM



04300067 Quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm (ISO 17025) 2
08300037 Phân tích vi sinh 2
08301038 Thực hành phân tích vi sinh 1
04305038 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

07300017 Kế toán Mỹ 2

13300037 Nghiệp vụ ngoại thương 3

07305029 Thực tập tốt nghiệp 5 x
07307030 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

09300026 Kỹ thuật tái chế chất thải 2

09304027 Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật môi trường 3

09305024 Thực tập tốt nghiệp 5 x
09307025 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

15300015 Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt 2

15301025 Đồ án chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh 3

15305023 Thực tập tốt nghiệp 5 x
15307024 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

13300022 Nghiệp vụ ngoại thương 3

13300027 Marketing dịch vụ 2

13305061 Thực tập tốt nghiệp 5 x
13307062 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

08300032 ứng dụng CNSH trong sản xuất chế phẩm sinh học 2

08304033 Đồ án chuyên ngành Công nghệ sinh học 3

08305030 Thực tập tốt nghiệp 5 x
08307031 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01305015 Thực tập tốt nghiệp 5 x
01307016 Khóa luận tốt nghiệp 5

01301117 Lập trình cơ sở dữ liệu 2

01307118 Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm 3

01301317 Chuyên đề mạng máy tính 2

01307318 Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính 3

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

05304041 Đồ án chuyên ngành công nghệ thực phẩm 3

058035 Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm 2

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

09CDQT

09CDSH

09CDTH

09CDTP

09CDKT

09CDNL

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận09CDHP

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

09CDMT

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Môn học bổ sung,
chuyên ngành CNPM

Môn học bổ sung,
chuyên ngành MMT



05305042 Thực tập tốt nghiệp 5 x
05307043 Khóa luận tốt nghiệp 5
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
05305042 Thực tập tốt nghiệp 5 x
05307043 Khóa luận tốt nghiệp 5

06304017 Đồ án chuyên ngành công nghệ chế biến thủy sản 3

068021 Bao gói thủy sản 2

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300019 Kỹ thuật số 1 2 x
02300037 Vi điều khiển 1 3 x
02301019 Thực hành kỹ thuật số 1 1 x
02301041 Thực hành vi điều khiển 1 x
03300010 Hệ thống thủy lực khí nén 2 x
03300049 Hệ thống cơ điện tử 2 x
03301028 Thực hành thủy lực - khí nén 2 x
03303008 Đồ án học phần chi tiết máy 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
18300009 Phương pháp tính 2

18300010 Hàm phức và phép biến đổi Laplace 2

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300018 Kỹ thuật điện 2 x
02301004 Thực hành điện cơ bản 1 x
03300010 Hệ thống thủy lực khí nén 2 x
03300016 Công nghệ chế tạo máy 2 2 x
03300019 Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 x
03301025 Thực hành hàn căn bản 2 x
03301028 Thực hành thủy lực - khí nén 2 x
03303008 Đồ án học phần chi tiết máy 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
18300009 Phương pháp tính 2

18300010 Hàm phức và phép biến đổi Laplace 2

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
10300013 Thiết kế trang phục 2 2 x
10300017 Công nghệ may trang phục 2 2 x
10300021 Công nghệ may trang phục 4 2 x
10300022 Công nghệ may trang phục 5 4 x

10301011 Thiết kế Erugo 2

10301012 Thiết kế thời trang trên máy tính 2

10301014 Thực hành thiết kế trang phục 2 2 x
10301018 Thực hành công nghệ may trang phục 2 2 x
10301033 Thực hành công nghệ may trang phục 4 1 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300002 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện 2 x
02300003 Cung cấp điện 3 x
02300012 Hệ thống điện 2 x
02300035 Trang bị điện 2 x

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

09CDTS

10CDCK1

09CDTP

10CDCK2

10CDCM

Môn học bổ sung,
những sinh viên không 

được làm khóa luận

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần



02300036 Truyền động điện 2 x
02301009 Thực hành đo điện - điện tử 1 x
02301014 Thực hành khí cụ điện 1 x
02301026 Thực hành điều khiển tự động 2 x
02303007 Đồ án truyền động điện 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300001 An toàn điện - điện tử 2 x
02300020 Kỹ thuật số 2 2 x
02300037 Vi điều khiển 1 3 x
02300038 Vi mạch 2 x
02301004 Thực hành điện cơ bản 1 x
02301009 Thực hành đo điện - điện tử 1 x
02301019 Thực hành kỹ thuật số 1 1 x
02301023 Thực hành kỹ thuật xung 1 x
02301030 Thực hành mạch điện tử 2 1 x
02303006 Đồ án kỹ thuật điện tử 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
12300011 Tổ chức và quản lý sản xuất trong ngành giày 2 x
12300015 Thiết kế giày 1 3 x
12300019 Công nghệ may mũ giày 3 x
12300029 Anh văn chuyên ngành công nghệ giày 2 x
12301013 Mỹ thuật giày 1 1 x
12301016 Thực hành thiết kế giày 1 2 x
12301020 Thực hành công nghệ may mũ giày 1 2 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
14300005 Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2 x
14300009 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 x
14300010 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 x
14300011 Tuyến điểm du lịch 1 3 x
14300012 Thực hành tuyến điểm du lịch 1 1 x
14300020 Nghiệp vụ lữ hành 2 x
14300032 Anh văn chuyên ngành hướng dẫn du lịch 1 2 x
14300035 Thực tập tour 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04300016 Các quá trình và thiết bị truyền khối 3 x
04300020 Kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản 3 x
04300021 Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ 3 x
04300022 Kỹ thuật lọc dầu 3 x
04300023 Kỹ thuật gốm sứ 3 x
04302006 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 x
04302008 Thí nghiệm hóa phân tích 1 1 x
04302011 Thí nghiệm hóa lý 1 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04300016 Các quá trình và thiết bị truyền khối 3 x

10CDDT

10CDGD

10CDHH

10CDHD

10CDDC



04302006 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 x
04302008 Thí nghiệm hóa phân tích 1 1 x
04302011 Thí nghiệm hóa lý 1 x
16300068 Hóa học và hóa lý polymer 2 x
16300069 Vật liệu nhựa 2 x
16300071 Thiết kế sản phẩm 2 x
16300074 Công nghệ gia công các sản phẩm nhựa 3 x
16300078 Kỹ thuật chất kết dính 2 x
16300079 Công nghệ composite 2
16300080 Kỹ thuật gia công cao su 2
16300081 Công nghệ bao bì 2
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04300012 An toàn lao động trong công nghệ hóa học 2 x
04300042 Hóa phân tích 2 2 x
04300051 Phân tích hóa lý thực phẩm 3 x
04300053 Phân tích chất lượng nước 2 x
04300055 Phân tích công nghiệp 1 2 x
04301050 Thực hành điện quang 2 x
04301054 Thực hành phân tích chất lượng nước 1 x
04301056 Thực hành phân tích công nghiệp 1 1 x
04302006 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 x
04302011 Thí nghiệm hóa lý 1 x
04302043 Thí nghiệm hóa phân tích 2 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
19300004 Pháp luật đại cương 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07300004 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3 x
07300019 Anh văn chuyên ngành kế toán 2 x
07300021 Tin học ứng dụng trong kế toán 2 x
23300030 Tín dụng ngân hàng 3 x
13300018 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
23300007 Thanh toán quốc tế 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
09300007 An toàn lao động trong kỹ thuật môi trường 2 x
09300013 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 x
09300015 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3 x
09300017 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 x
09301006 Thực hành vi sinh môi trường 3 x
09301012 Thực hành kỹ thuật xử lý nước cấp 2 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03300010 Hệ thống thủy lực khí nén 2 x
03301028 Thực hành thủy lực - khí nén 2 x
03303008 Đồ án học phần chi tiết máy 1 x
15300006 Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt 2 x
15300008 Trang bị điện trong hệ thông lạnh 2 x

10CDKT

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

10CDHN

10CDHP

10CDMT



15300010 Thiết kế hệ thống lạnh 2 x
15300022 An toàn lao động 2 x
15301016 Thực hành trang bị điện trong hệ thống lạnh 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
03300021 Bơm-quạt-máy nén trong công nghiệp 2
15300004 Sự cháy của nhiên liệu 2
02300005 Điện tử cơ bản 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
13300009 Kinh tế quốc tế 3 x
13300013 Quản trị tài chính 3 x
13300015 Quản trị nguồn nhân lực 3 x
13300023 Quản trị bán hàng 2 x
13300039 Anh văn chuyên ngành quản trị 2 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
23300007 Thanh toán quốc tế 3 x
22300001 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 x
05301052 Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm 1 x
08300011 Sinh lý thực vật 2 x
08300013 Sinh lý người và động vật 2 x
08300015 Công nghệ sinh học thực vật 2 x
08300017 Công nghệ enzyme 2 x

08300028 Công nghệ sinh học môi trường 2

08300029 ứng dụng công nghệ sinh học trong y, dược 2

08301016 Thực hành công nghệ sinh học thực vật 1 x
08301018 Thực hành công nghệ enzyme 1 x
08302012 Thí nghiệm sinh lý thực vật 1 x
08302014 Thí nghiệm sinh lý người và động vật 1 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
19300003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
01300029 Anh văn chuyên ngành Công nghệ Thông tin 2 x
18300007 Xác suất thống kê 2 x
01300103 Lập trình Window 2 x
01301104 Thực hành lập trình Window 1 x
01301108 Thiết kế Web 2 x
01300202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 x
01301203 Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 x
01300301 Cài đặt quản trị mạng 2 x
01301302 Thực hành cài đặt quản trị mạng 1 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

05300011 Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm 2

05301012 Thực phẩm chức năng 2

05300013 Công nghệ sau thu hoạch 2 x
05300014 Công nghệ chế biến thực phẩm 2 x
05300015 Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm 2 x
05301010 Thực hành kỹ thuật thực phẩm 1 x

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

10CDNL

10CDQT
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19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21300002 Anh văn 2 2 x
22300002 Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm 3 x
05302003 Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm 1 x
22300003 Phân tích thực phẩm 2
22301004 Thực hành phân tích thực phẩm 1
22300005 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2
22301006 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm 1
22300007 Phân tích vi sinh thực phẩm 2
22301008 Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm 1
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
05300001 Hóa học thực phẩm 2 x
05300009 Kỹ thuật thực phẩm 3 2 x
05301010 Thực hành kỹ thuật thực phẩm 1 x
06300004 Máy và thiết bị thủy sản 2 x
06300005 Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản 2 x
06300007 Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản 2 x
06301006 Thực hành công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản 1 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
22300003 Phân tích thực phẩm 2
22300005 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2
22300007 Phân tích vi sinh thực phẩm 2
22301004 Thực hành phân tích thực phẩm 1
22301006 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm 1
22301008 Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm 1
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
03300004 Cơ lý thuyết 2 x
03300005 Sức bền vật liệu 2 x
03300006 Nguyên lý máy 2 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
18300016 Logic học 2
13300040 Tâm lý học đại cương 2
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
03300004 Cơ lý thuyết 2 x
03300005 Sức bền vật liệu 2 x
03300006 Nguyên lý máy 2 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x

sinh viên chọn 1 học phần 
lý thuyết và 1 học phần 

thực hành tương ứng với 
học phần lý thuyết

sinh viên chọn 1 học phần 
lý thuyết và 1 học phần 

thực hành tương ứng với 
học phần lý thuyết

10CDTP

10CDTS

11CDCK1

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần



17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
18300016 Logic học 2
13300040 Tâm lý học đại cương 2
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
10300001 Cơ sở thiết kế trang phục 2 x
10301003 Thiết bị may công nghiệp 2 x
10301004 Thực hành mỹ thuật cơ bản 2 x
10301006 Thực hành kỹ thuật may cơ bản 3 x
12300002 An toàn công nghiệp và môi trường 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x

18300003 Toán cao cấp A3 2

18300014 Vật lý đại cương 2 2

18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300027 Mạch điện 1 3 x
02300045 Điện tử cơ bản 3 x
02300046 Đo lường điện và thiết bị đo 2 x
02301004 Thực hành điện cơ bản 1 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18300014 Vật lý đại cương 2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300027 Mạch điện 1 3 x
02300045 Điện tử cơ bản 3 x
02300046 Đo lường điện và thiết bị đo 2 x
02301004 Thực hành điện cơ bản 1 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần
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Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần



18300014 Vật lý đại cương 2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02300018 Kỹ thuật điện 2 x
02301004 Thực hành điện cơ bản 1 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
12300002 An toàn công nghiệp và môi trường 2 x
12300003 Thiết bị ngành giày 3 x
12301004 Thực hành thiết bị ngành giày 1 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x

18300003 Toán cao cấp A3 2

18300014 Vật lý đại cương 2 2

18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
14300001 Tổng quan du lịch 3 x
14300002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 x
14300003 Địa lý du lịch 3 x
14300029 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300005 Toán cao cấp C2 2 x
18300007 Xác suất thống kê 2 x
18300008 Quy hoạch tuyến tính 2 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
04300003 Hóa vô cơ 3 x
04300009 Hóa lý 1 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300005 Hóa hữu cơ 3 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
04302006 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07300001 Nguyên lý kế toán 3 x
13300002 Kinh tế vi mô 3 x

11CDHD

11CDHH

11CDGD

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần



13300004 Marketing căn bản 2 x
13300046 Luật kinh tế 2 x
18300005 Toán cao cấp C2 2 x
18300007 Xác suất thống kê 2 x
18300017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
23300001 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
03300004 Cơ lý thuyết 2 x
03300006 Nguyên lý máy 2 x
03300033 Kỹ thuật nhiệt 2 x
04300001 Hóa đại cương 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
18300016 Logic học 2
13300040 Tâm lý học đại cương 2
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
01301002 Thực hành tin học đại cương 1 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
04302008 Thí nghiệm hóa phân tích 1 x
08300006 Vi sinh 2 x
09300029 Kỹ thuật môi trường đại cương 2 x

13300040 Tâm lý học đại cương 2

13300042 Quản trị doanh nghiệp 2

17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18300012 Quy hoạch thực nghiệm 2
18300014 Vật lý đại cương 2 2
18300017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07300001 Nguyên lý kế toán 3 x
13300001 Quản trị học 2 x
13300002 Kinh tế vi mô 3 x
13300003 Nguyên lý thống kê 3 x
13300004 Marketing căn bản 2 x

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần
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Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần



13300041 Kỹ năng giao tiếp 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300005 Toán cao cấp C2 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
01301002 Thực hành tin học đại cương 1 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
08300001 Sinh học đại cương 2 x
08300002 Hóa sinh 3 x
08302037 Thí nghiệm sinh học đại cương 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
13300040 Tâm lý học đại cương 2

13300042 Quản trị doanh nghiệp 2

18300014 Vật lý đại cương 2 2

18300016 Logic học 2

08300009 Phân tích và xử lý số liệu trong sinh học 2

0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
21300001 Anh văn 1 2 x
19300002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
18300003 Toán cao cấp A3 2 x
01300004 Ngôn ngữ lập trình 2 x
01301005 Thực hành ngôn ngữ lập trình 1 x
01300003 Hệ thống số 2 x
01300009 Kiến trúc máy tính 2 x
01300012 Cơ sở dữ liệu 3 x
01301013 Thực hành cơ sở dữ liệu 1 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
13300040 Tâm lý học đại cương 2
13300042 Quản trị doanh nghiệp 2
18300016 Logic học 2
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
01301002 Thực hành tin học đại cương 1 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
05300001 Hóa học thực phẩm 2 x
05300004 Vi sinh vật học thực phẩm 2 x
08300001 Sinh học đại cương 2 x

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần
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Sinh viên
chọn 1 trong 
3 học phần



17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18300007 Xác suất thống kê 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
05300007 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
01301002 Thực hành tin học đại cương 1 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
05300001 Hóa học thực phẩm 2 x
05300004 Vi sinh vật học thực phẩm 2 x
08300001 Sinh học đại cương 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18300007 Xác suất thống kê 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
05300007 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 x
21300001 Anh văn 1 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
04302006 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 x
21300001 Anh văn 1 2 x
01300001 Tin học đại cương 2 x
03300001 Vẽ kỹ thuật 2 x
04300003 Hóa vô cơ 3 x
04300005 Hóa hữu cơ 3 x
04300007 Hóa phân tích 2 x
04300009 Hóa lý 1 2 x
17300004 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 3 x
17301002 Giáo dục thể chất 2 1 x
17301005 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1 x
18300002 Toán cao cấp A2 2 x
18302015 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
03400013 Tổ chức sản xuất 2 x
03400017 Công nghệ CNC 2 x
03400018 Kỹ thuật sửa chữa cơ khí 2 x
03401006 Thực tập sửa chữa cơ khí 1 x
03401007 Thực tập trên máy CNC 1 x
03405029 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
10400034 Công nghệ sản xuất hàng may mặc 3 x
10405100 Thực tập tốt nghiệp 5 x
10401025 Thực tập công nghệ may trang phục 3 3 x
21400010 Anh văn chuyên ngành công nghệ may 2 x

11CDTP

11CDTS

11CDHN

28TCCK

28TCCM



0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
02401008 Thực hành điện tử công suất 1 x
02401020 Thực hành kỹ thuật CD 1 x
02404006 Thực tập kỹ thuật truyền hình 3 x
02405001 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
14400011 Tuyến điểm du lịch 3 x
14400014 Thiết kế chương trình du lịch 3 x
14400017 Kỹ năng hoạt náo 2 x
14401012 Thực hành tuyến điểm du lịch 3 x
14405026 Thực tập tốt nghiệp 5 x
04401062 Thực tập phân tích đất - chât thải rắn 2 x
04401063 Thực tập phân tích dược phẩm 2 x
04401064 Thực tập thiết kế và lập kế hoạch cho phòng thí nghiệm 2 x
04405037 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07401021 Thực hành sổ sách kế toán 3 x
07401022 Kế toán trên máy 3 x
07401023 Báo cáo thuế 2 x
07401024 Báo cáo tài chính 2 x
07405029 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
09404021 Thực tập xử lý nước 3 x
09404022 Thực tập xử lý khí thải 2 x
09404023 Thực tập xử lý chất thải rắn 2 x
09405024 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
11404030 Thực tập quy trình chế biến trong bếp ăn công nghiệp 2 x
11404033 Thực tập chế biến món ăn âu - á 2 x
11404034 Thực tập nghiệp vụ bàn - bar 2 x
11405035 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
13404021 Thực tập tốt nghiệp 5 x
13405022 Thực tập tay nghề 10 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01401020 Chuyên đề đồ họa 2 x
01404027 TT thiết kế trang Web, xây dựng các PM ứng dụng nhỏ 4 x
01405028 Thực tập tốt nghiệp 5 x
01400021 Bảng tính điện tử nâng cao 2
01401022 Thực hành bảng tính điện tử nâng cao 1
01400023 Công nghệ Web 2
01401024 Thực hành công nghệ Web 1
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
05404039 Thực tập công nghệ chế biến sữa và chất béo thực phẩm 2 x
05404042 Thực tập công nghệ chế biến thịt, trứng, thủy sản 2 x
05404041 Thực tập công nghệ chế biến đường, bánh, kẹo 2 x
05405043 Thực tập tốt nghiệp 5 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

28TCKT

28TCMT

28TCDT

28TCHD

28TCHP

28TCNA

28TCQT

28TCTH

28TCTP

sinh viên chọn 1 học phần 
lý thuyết và 1 học phần 

thực hành tương ứng với 
học phần lý thuyết



02400002 Kỹ thuật điện 2 x
02404008 Thực tập điện cơ bản 1 x
03400002 Vẽ cơ khí 2 x
03400005 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 x
03400008 Vật liệu cơ khí 2 x
03400006 Sức bền vật liệu 2 x
03400010 An toàn lao động 2 x
03400011 Nguyên lý máy 2 x
03401001 Thực tập nguội 2 x
03401024 Thực tập đo lường kỹ thuật 1 x
19400002 Giáo dục pháp luật 2 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

02400024 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2

13400023 Kỹ năng giao tiếp 2

10400007 Thiết kế trang phục 1 2 x
10400009 Công nghệ may trang phục 1 2 x
10401004 Thực hành mỹ thuật căn bản 2 x
10401006 Tin học ứng dụng 2 x
10401008 Thực hành thiết kế trang phục 1 2 x
10401010 Thực tập công nghệ may trang phục 1 3 x
17401001 Giáo dục thể chất 2 x
19400001 Chính trị 3 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07400003 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3 x
13400007 Nguyên lý thống kê 3 x
17401001 Giáo dục thể chất 2 x
21400001 Anh văn 3 x
23400001 Tiền tệ tín dụng 2 x
23400003 Thuế 3 x
23400005 Thị trường chứng khoán 2 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

02400002 Kỹ thuật điện 2

09400006 Pháp luật tài nguyên và môi trường 2

04400001 Hóa phân tích 2 x
04402002 Thí nghiệm hóa phân tích 1 x
09400002 Kỹ thuật môi trường đại cương 2 x
09400003 Vi sinh môi trường 2 x
09400007 Quan trắc và phân tích môi trường 2 x
09400025 An toàn lao động 2 x
09401008 Thực hành quan trắc và phân tích môi trường 2 x
09402004 Thí nghiệm vi sinh môi trường 1 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01401004 Tin học 2 x
11400003 Kỹ thuật trang trí món ăn và bàn tiệc 2 x

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

29TCMT

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

29TCKT

29TCCM

29TCCK



11400005 Kỹ thuật pha chế nước chấm, gia vị 2 x
11400009 Xây dựng thực đơn 2 x
11400013 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu - á 2 x
11400015 Kỹ thuật làm bánh truyền thống Việt Nam 2 x
11400019 Kỹ thuật thiết kế và phục vụ bàn 2 x
11401004 Thực hành kỹ thuật trang trí món ăn và bàn tiệc 1 x
11401006 Thực hành kỹ thuật pha chế nước chấm, gia vị 1 x
11401010 Thực hành xây dựng thực đơn 1 x
11401014 Thực hành kỹ thuật chế biến món ăn Âu - á 1 x
11401016 Thực hành kỹ thuật làm bánh truyền thống Việt Nam 1 x
11401020 Thực hành kỹ thuật thiết kế và phục vụ bàn 1 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
07400001 Nguyên lý kế toán 4 x
13400002 Marketing căn bản 2 x
13400004 Nguyên lý thống kê 3 x
13400010 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 2 x
21400001 Anh văn 3 x
23404000 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
01400002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 x
01400007 Mạng máy tính và Internet 3 x
01400008 Lập trình quản lý 2 x
01401001 Tin học văn phòng 2 x
01401003 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 x
01401009 Thực hành lập trình quản lý 1 x
01401012 Đồ họa ứng dụng 1 (Corel Draw) 2 x
01404025 Thực tập lắp ráp cài đặt máy tính 3 x
17400002 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 3 x
17401003 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 1 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x
05400005 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 2 x
05400006 Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm 2 x
05400007 Máy và thiết bị thực phẩm 2 x

05400008 An toàn lao động trong nhà máy thực phẩm 2

05400009 Thực phẩm chức năng 2

05400010 Công nghệ sau thu hoạch 2 x
05400011 Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm 2 x
05400012 Phân tích thực phẩm 2 x
05401013 Thực hành phân tích thực phẩm 1 x
05402002 Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm 1 x
05402004 Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm 1 x
21400001 Anh văn 3 x
0A000001 Sinh hoạt lớp 0 x

Sinh viên
chọn 1 trong
2 học phần

29TCNA

29TCQT

29TCTP

29TCTH


